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I. Khái quát:

Vị trí địa lý: Cộng hoà Zimbabwe ở phía Nam châu Phi, phía bắc giáp Zambia, phía đông giáp Mozambique, phía tây giáp Botswana và phía nam giáp Nam Phi.

Diện tích: 390.759 km2. 

Dân số: 13.182.908 người (T8/2013) (98% người Phi, gần 1% người da trắng, 1% là người châu Á).

Tôn giáo: hai tôn giáo (cả tín ngưỡng bản địa và Thiên chúa giáo) chiếm 50%, đạo Thiên chúa giáo 25%, tín ngưỡng bản địa 24%, Hồi giáo và tôn giáo khác 1%

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức

Thủ đô: Harare

Khí hậu: nhiệt đới, mùa mưa từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau
Đơn vị tiền tệ: Đồng đô-la Zimbabwe (1USD=361,9 ZWD), đô-la Mỹ, rand Nam Phi.
Quốc khánh:  18 – 4 (Ngày độc lập) 

Tổng thống: Ông Robert Gabriel MUGABE (31/12/1987). Thủ tướng: Morgan TSVANGIRAI (từ 11/2/2009). 

Thể chế: Dân chủ nghị viện
II. Lịch sử - chính trị 
Zimbabwe có nghĩa là “toà nhà bằng đá”, có truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời ở châu Phi. Thế kỷ IV, đã hình thành một quốc gia gồm người Venda và các bộ tộc từ cao nguyên và Biển Hồ đến sinh sống bằng nghề chăn nuôi. 

Thế kỷ VIII, bộ tộc Shona tập hợp thành một dân tộc lớn nhất, lập nên Vương quốc Monomotapa, với nền văn hoá nổi tiếng gồm di tích Đại Zimbabwe (Great Zimbabwe), đền Ellipse, pháo đài Acroplo, Thác Victoria, đập Kariba.

Năm 1895, thực dân Anh đưa quân vào chiếm đóng và đổi tên hai lãnh thổ Mashonalaland và Matabeleland thành Rhodesie Nam.

Năm 1957, ANC (African National Council) do J. Nkoma lãnh đạo được thành lập nhằm đấu tranh giành độc lập.  Năm 1961, ANC bị cấm hoạt động và đổi thành ZAPU (Liên minh nhân dân  Phi Zimbabwe). Năm 1963, ZANU (Liên minh dân tộc Phi Zimbabwe) là tổ chức ly khai từ ZAPU do R.Mugabe đứng đầu ra đời, chủ trương đấu tranh vũ trang giành độc lập

Tháng 11/1965, Ian Smith, lợi dụng cuộc tuyển cử tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hoà Rhodesia. Chính quyền này bị thế giới lên án.

 Hai phong trào ZANU, ZAPU hợp nhất trong Mặt trận yêu nước, tiếp tục cuộc đấu tranh. Năm 1979, theo đề nghị của Anh, Mỹ, Mặt trận yêu nước Zimbabwe, cùng các phe phái và chính quyền Ian Smith họp tại Londres và đã thoả thuận ký kết Hiệp định ngừng bắn (21/12/1979), tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2/1980. Mặt trận yêu nước giành thắng lợi lớn, chiếm 77/100 ghế ở Quốc hội.
Ngày 18/4/1980, Zimbabwe tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hoà Zimbabwe do Robert Mugabe, Chủ tịch đảng ZANU làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Canaan Banana làm Tổng thống và ông J.Nkomo, Chủ tịch đảng ZAPU làm Bộ trưởng Nội Vụ.

Năm 1987 đã thống nhất hai Đảng ZANU, ZAPU thành ZANU-PF, sửa đổi hiến pháp và bầu ông Robert Mugabe làm Tổng thống hành pháp.

Ngày 19/3/1996, Tổng thống Zimbabwe R.Mugabe được bầu lại làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa (số cử tri đi bỏ phiếu lần này chỉ có 32%, thấp nhất kể từ khi Zimbabwe giành độc lập).

Năm 2000, kế hoạch cải cách ruộng đất đã đẩy người da trắng khỏi đất đai của họ, đã làm nền kinh tế nước này lâm vào khủng khoảng và gây ra thiếu hụt trầm trọng các sản phẩm thiết yếu cho đời sống. Bỏ qua những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Mugabe tìm mọi cách để đảm bảo tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2002. Năm 2003, phe đối lập và người dân lao động đã thất bại trong cuộc đình công đòi Mugabe từ chức.
Tháng 3 năm 2005, Đảng ZANU-PF cầm quyền tiếp tục bị chỉ trích vì gian lận để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử nghị viện với 2/3 số phiếu ủng hộ.

III. Kinh tế

Zimbabwe là nước có tiềm năng kinh tế, giàu tài nguyên thiên nhiên với crom và vàng là khoáng sản chính của nước này. Thuốc lá, bông và đường là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Zimbabwe.  

Sau độc lập, chính quyền mới chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, duy trì tốc độ phát triển, tiến hành cấp ruộng đất cho người da đen, ban hành luật lao động, định cư, nâng lương tối thiểu, xây dựng cơ sở y tế, giáo dục ; thực hiện chính sách ôn hoà với người da trắng, sử dụng tay nghề, vốn, kỹ thuật và cơ cấu kinh tế, tài chính của họ nhằm duy trì sản xuất, tránh xáo trộn tình hình.

Chính quyền mới từng bước cải tạo nền kinh tế theo chiều hướng xoá dần tệ phân biệt chủng tộc, hạn chế bóc lột sức lao động. Nhà nước nắm những lĩnh vực kinh tế quan trọng như ngân hàng, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên, xuất nhập khẩu; lập hợp tác xã nông nghiệp, xí nghiệp công nghiệp; thực hiện tự do hoá nền kinh tế, khuyến khích khu vực tư nhân, xoá bỏ cấp giấy phép nhập khẩu, kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng, nới lỏng quản lý trao đổi ngoại tệ để thu hút đầu tư và khuyến khích liên doanh với nước ngoài. Tranh thủ vốn đầu tư, kỹ thuật và viện trợ của các nước để duy trì hoạt động của nền kinh tế. Xúc tiến hợp tác khu vực, xây dựng ống dẫn dầu qua cảng Becca, Maputo của Mozambique, phục hồi đường sắt vận chuyển qua các nước, từng bước tăng quan hệ kinh tế hợp tác với châu Phi. 

Zimbabwe tích cực tham gia đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, hợp tác khu vực.

Gần đây, tình hình nội bộ Zimbabwe không ổn định, kế hoạch cải cách ruộng đất  đã gây ra làn sóng bạo lực ở Zimbabwe, chi phí đưa 12.000 quân sang giúp Cộng hoà Dân chủ Congo chiếm khoảng 10% GDP và nạn dịch AIDS hoành hành càng làm tăng thêm khó khăn cho kinh tế nước này.

Từ đầu năm 2009, Ngân hàng TW Zimbabwe định kỳ phát hành lượng tiền lớn để bù đắp thâm hụt ngân sách đã dẫn đến tình trạng siêu lạm phát ở nước này, lên tới trên hơn 100.000%. Đến tháng 2/2009, việc chia sẻ quyền lực trong Chính phủ mới thành lập đã giúp cải thiện tình hình kinh tế, tình trạng siêu lạm phát dần bị khống chế thông qua việc hạn chế phát hành thêm đồng đô-la Zimbabwe và dỡ bỏ việc kiểm soát giá cả. Việc đô-la hóa thị trường bằng việc cho sử dụng đồng pula của Botswana, đồng rand Nam Phi và đô-la Mỹ đã giúp chấm dứt thời kỳ siêu lạm phát, giảm tỷ lệ lạm phát xuống 10%, tuy nhiên cơ cấu kinh tế yếu kém tiếp tục cản trở sự phát triển. Thời gian gần đây, nền kinh tế Zimbabwe ghi nhận sự tăng trưởng lần đầu tiên trong thập kỷ sau nhiều năm suy thoái. Người dân hy vọng việc ổn định tình hình chính trị sẽ giúp phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Năm 2012, GDP của Zimbabwe đạt 9,8 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 4,4%, lạm phát 8,2% và GDP bình quân đầu người của nước này ở mức khoảng 750 USD, tỷ lệ thất nghiệp ở mức kỷ lục với 95%.
Nông nghiệp thu hút 66% lực lượng lao động nhưng chỉ đóng góp 20,3% vào GDP. Các loại nông sản chủ yếu là: ngô, sợi bông, thuốc lá, bột mày, mía đường, thịt cừu, thịt dê, thịt lợn…
Công nghiệp thu hút 10% lực lượng lao động và đóng góp vào 25,1% GDP. Các ngành công nghiệp chính là: khai khoáng, quần áo và giầy da, thực phẩm và đồ uống…
Dịch vụ thu hút 24% lực lượng lao động và đóng góp tới 54,6% GDP. Du lịch là một nghành dịch vụ quan trọng của Zimbabwa nhưng hiện đang gặp khủng hoảng vì các khách du lịch phương Tây tránh nước này do lo ngại tâm lý bài da trắng.

Về ngoại thương, năm 2012, Zimbabwe xuất khẩu 3,31 tỷ USD trong đó chủ yếu là platin, bông, thuốc lá, vàng, hợp kim sắt, hàng dệt may. Các bạn hàng chính của Zimbabwe là Trung Quốc, Công-gô, Nam Phi, Botswana, Đức…
Năm 2012, Zimbabwe nhập khẩu 4,57 tỷ USD. Các mặt hàng nhập khẩu của nước này là máy móc và thiệt bị vận tải, hóa chất, xăng dầu, lương thực. Các đối tác nhập khẩu chính của Zimbabwe là Nam Phi (51,2%), Trung Quốc.
IV. Đối ngoại

Zimbabwe thực hiện đường lối đối ngoại không liên kết (KLK), đa dạng hoá quan hệ quốc tế, giữ cân bằng quan hệ với các nước lớn nhằm tranh thủ viện trợ, vốn, kỹ thuật, đồng thời coi trọng quan hệ với các nước châu Phi, đặc biêt các nước tiền tuyến miền Nam châu Phi. Trong khuôn khổ SADC, cùng với Angola, Namibia, Zimbabwe đưa 12.000 quân vào CHDC Congo giúp chính quyền nước này chống lại việc các nước láng giềng Rwanda, Uganda đưa quân vào giúp lực lượng đối lập ở Congo.

Là thành viên của 44 Tổ chức quốc tế lớn, đặc biệt là ONU, IMF, G15, G77, WTO… Zimbabwe có vai trò quan trọng trong quá trình đấu tranh bảo vệ quyền lợi của các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu hoá. Năm 1986, với cương vị Chủ tịch Phong trào KLK, Zimbabwe cố gắng góp phần tăng cường đoàn kết và duy trì mục tiêu phong trào.

V.  Quan hệ với Việt Nam 

Việt Nam và Zimbabwe có quan hệ hữu nghị truyền thống, đã từng ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân mỗi nước. Zimbabwe khâm phục và đánh giá cao sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Năm 1978, ông Nkoma và Mugabe, với tư cách là Chủ tịch Phong trào ZAPU, ZANU đã vào thăm ta. Đảng ta và đảng cầm quyền ZANU-PF có quan hệ với nhau.

Ta đã lập quan hệ ngoại giao ngày 24/7/1981 và mở Đại sứ quán ta tại Hararé từ tháng 3/1986 đến 4/1990. 

Tháng 10/1993, Bộ trưởng Công nghiệp nhẹ Đặng Vũ Chư thăm Zimbabwe, thoả thuận Việt Nam xuất sang Zimbabwe gạo, thuốc chữa bệnh, cao su, hàng tiêu dùng và nhập của Zimbabwe thuốc lá, sắt thép, xi măng và nguyên liệu sản xuất bìa. Hiện nay, Việt Nam nhập của Zimbabwe nguyên liệu thuốc lá.
Tháng 3/1995, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm thăm Zimbabwe.
Hiện nay, Đại sứ quán của ta tại Nam Phi kiêm nhiệm Zimbabwe và Đại sứ quán của Zimbabwe tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam 

Quan hệ thương mại:

Từ 28/9 đến 01/10/2001, Tổng thống Zimbabwe R.Mugabe thăm chính thức Việt Nam. Hai bên đã ký Hiệp định Thương mại, Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học-kỹ thuật; thành lập Nhóm công tác của hai Bộ Ngoại giao. Zimbabwe mong muốn hợp tác với ta về khai thác đất nông nghiệp ở Zimbabwe để phục vụ chương trình cải cách lương thực, sử dụng chuyên gia Việt Nam về nông nghiệp, y tế và một số lĩnh vực khác. Bạn đề nghị hợp tác về quân sự, trao đổi và học tập kinh nghiệm của ta về quốc phòng và an ninh.

Tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước tương đối lớn nhưng do điều kiện riêng của mỗi nước nên hợp tác còn nhiều hạn chế.  Điều này thể hiện qua kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước còn rất khiêm tốn và không ổn định.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Zimbabwe, 2005 – 2013
Đơn vị: triệu USD

	Năm
	Tổng kim ngạch
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2005
	0,88
	0,23
	0,65

	2006
	1,73
	0,05
	1,68

	2007
	1,88
	0,72
	1,16

	2008
	4,71
	1,45
	3,26

	2009
	3,75
	1,86
	1,89

	2010
	12,69
	4,42
	8,27

	2011
	12,37
	0,97
	11,4

	2012
	11,8
	3,1
	8,7

	6T/2013
	5,35
	0,35
	5,0


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về mặt hàng xuất nhập khẩu, năm 2012 Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng như gạo, nguyên phụ liệu thuốc lá, gỗ và sản phẩm gỗ… Ta nhập khẩu từ Zimbabwe các mặt hàng bông, nguyên phụ liệu thuốc lá, nguyên phụ liệu dệt may, da giày.
Hà Nội, T9/2013
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